
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3/2021 
KHỐI MẪU GIÁO BÉ 

 

Hoạt động 

Thời gian  

Tuần 1 

(Từ ngày 1/3 đến 

05/3/2021) 

Tuần 2 

(Từ ngày 8/3 đến 

12/3/2021) 

Tuần 3 

(Từ ngày15/3 đến 

19/3/2021) 

Tuần 4 

(Từ ngày22/3 đến 

26/3/2021) 

Tuần 5 

(Từ ngày29/3 đến 

02/4/2021) 

Mục 

tiêu 

đánh giá 

 

 

Đón trẻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thể dục 

sáng 

*Cô đón trẻ: 

- Cô chuẩn bị phòng học thoáng mát sạch sẽ để chuẩn bị đón trẻ. 

- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ ân cần, niềm nở. Trao đổi với phụ huynh về sức khỏe của trẻ và cho trẻ 

mặc trang phục phù hợp với thời tiết mùa hè, nhắc nhở trẻ chào cô và ông bà bố mẹ.  

- Thông báo với phụ huynh về việc đón trẻ trẻ đúng theo quy định (cô đeo khẩu trang,kiểm tra thân nhiệt 

để trẻ vào lớp) sau khi nghỉ dịch covid-19. 

* Thể dục sáng: (tại lớp) 

- Khởi động: Đi các kiểu chân, chạy nhanh chạy chậm và về hàng theo nhạc của trường.  

- Trọng động: 

+ Hô hấp: Các động tác phát triển cơ cổ. 

+ ĐT tay: Tay đưa ra trước - lên cao 

+ ĐT chân: Hai tay chống hông - khuỵu gối 

+ ĐT bụng: Đưa tay lên cao, cúi gập đầu về phía trước 

+ ĐT bật: Bật chụm tách chân 

- Hồi tĩnh: Đưa tay lên cao, đưa sang 2 bên hít thở nhẹ nhàng. 

- Cảm nhận thời tiết buổi sáng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 

 

Trò chuyện 

 

 

 

* Trò chuyện với trẻ về sự kiện trong tháng “Quốc tế phụ nữ 8/3” và tìm hiểu về chủ đề “Giao thông” 

- Vào tháng 3 này có ngày hội gì? (quốc tế phụ nữ 8/3) 

- Trẻ xem các hình ảnh về ngày 8/3, nghe cô nói về ý nghĩa của ngày 8/3. 

- Ngày quốc tế phụ nữ thì bố và các bạn trai thường tặng bà, tặng mẹ món quà gì? 

+ C« cho trẻ xem tranh ảnh môṭ số PTGT và hỏi trẻ: 

+ Hàng ngày bố me ̣các con đưa các con đi hoc̣ bằng cái gì? Nó là PTGT đường gì? 

+ Khi ngồi trên xe các con ngồi ntn? Khi qua các ngã tư đường các con nhìn thấy gi? 

+ Khi tham gia giao th«ng cÇn ph¶i chÊp hµnh luËt giao th«ng nh thÕ nµo? 

+ C« hái trÎ vÒ c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn giao th«ng mµ trÎ biÕt?  

+ Cô cho trẻ kẻ tên các loại PTGT đường bé, đường thủy, đường s¾t, đường hàng không?  

+ Những loại phương thiện đó hoạt động ở đâu? 

* Ôn kỹ năng: Hướng dẫn trẻ cất, gấp quần áo ngay ngắn vào ba lô, để quần áo bẩn ra ngoài. (MT11) 
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Hoạt 

động 

học 

T2 

Tạo hình 

Tô màu xe đạp 

(Đề tài) 

Tạo hình 

Làm bưu thiếp tặng 

bà, mẹ, cô 

(MT 83) 

Tạo hình 

Xé dán con thuyền 

(Mẫu) 

Tạo hình 

Tô màu máy bay 

(Đề tài) 

Tạo hình 

Vẽ ông mặt trời 

(Mẫu) 

 

 

83 

T3 

 Khám phá 

Trò chuyện với trẻ 

về ngày quốc tế  

8-3 

Khám phá 

Trò chuyện với trẻ về 

phương tiện giao 

thông đường bộ 

(Xe đạp, xe máy,  

ô tô) 

Khám phá 

Trò chuyện với trẻ 

về phương tiện giao 

thông đường thủy 

(Tàu thủy, thuyền 

buồm) 

 

Khám phá 

Trò chuyện với 

trẻ về phương tiện 

giao thông đường 

không 

 

Khám phá 

Trò chuyện về 

một số qui định 

và luật lệ GT đơn 

giản 
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T4 

Thể dục 

- VĐCB: Tung 

bóng lên cao bằng 

hai tay 

- TCVĐ: Đá bóng 

vào gôn 

(MT4) 

Thể dục 

- VĐCB: Bật xa 20 - 

25 cm 

- TCVĐ: Lá và gió 

Thể dục 

- VĐCB: Bật vào 

vòng thể dục 

- TCVĐ: Tín hiệu 

Thể dục 

- VĐCB: Chuyền 

bắt bóng sang 2 

bên theo hàng 

ngang 

- TCVĐ: Ô tô và 

chim sẻ 

Thể dục 

- VĐCB: Chạy 

liên tục theo 

hướng thẳng 15m 

- TCVĐ: Cáo và 

thỏ 
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T5 

LQVT 

Ôn nhận biết, phân 

biệt hình vuông, 

tam giác,chữ nhật, 

hình tròn. Tạo 

nhóm đồ vật theo 

dấu hiệu hình 

dạng..  

LQVT 

Dạy trẻ khác nhau về 

chiều rộng.Sử dụng 

từ rộng hơn -  hẹp 

hơn 

LQVT 

Ôn chiều dài của hai 

đối tượng.Sử dụng 

từ dài hơn – ngăn 

hơn. 

LQVT 

Ôn nhóm số 

lượng trong phạm 

vi 4 

 

LQVT 

Dạy trẻ tách gộp 

trong phạm vi 4 
 

 

T6 

Âm nhac 

- NDTT: DH 

“Bông hoa mừng 

cô” 

- NDKH: Nghe hát 

“Nhớ lời cô dặn” 

- TCÂN: “Ô cửa bí 

mật  ”  

LQVH 

Truyện: 

“Qua đường” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

 

 

 
 

  Âm nhạc 

- NDTT: NDTT: 

DH “Đi đường em 

nhớ” 

- NDKH: Nghe hát 

“Em đi chơi thuyền” 

- TCÂN: Nhanh và 

chậm 

LQVH 

 Thơ: 

“Khuyên bạn” 

(Đa số trẻ chưa 

biết) 

Âm nhạc 

- NDTT: NDTT 

“Em đi qua ngã tư 

đường phố” 

- NDKH: NH 

“Bạn ơi có biết” 

 

       

Hoạt động 

ngoài trời 

HĐCĐ 

- Giải câu đố về 

một số PTGT 

- Quan sát chiếc xe 

đap̣ 

- Trò chuyện về 

cách giữ gìn sức 

khỏe trong mùa 

dịch 

- Quan sát cây xoài 

- Lµm thÝ nghiÖm 
nam ch©m sÏ hót 
g×? 

- Ôn KTT2: Quan sát 

hoa hồng, hoa cúc 

- Trò chuyêṇ về cách 

giữ an toàn khi tham 

gia giao thông. 

- Quan sát thời tiết 

- Làm thí nghiệm về 

màu sắc. 

- Giải câu đố về 1 số 

PTGT 

HĐCĐ 

- Quan sát bể cá 

- Quan sát tranh các 

PTGT và nơi chúng 

hoaṭ đôṇg 

- Trß chuyÖn vÒ thêi 
tiÕt trong ngµy. 
- Trò chuyện với trẻ 

về một số PTGT 

đường thủy. 

- Ôn KTT2 Quan 

sát vườn cây của bé. 

HĐCĐ 

- Quan sát máy 

bay  

- Làm thí nghiệm 
sù hßa tan cña 
níc 

- Quan sát và 

cùng trò chuyêṇ 

về cach chăm  sóc 

vườn rau 

- Quan sát cây 

mít. 

- Xếp hình yêu 

thích từ lá cây và 

cành cây khô. 

            HĐCĐ 

- Quan sát và trò 

truyện vÒ c¸c lo¹i 
biÓn b¸o GT 
- Thăm quan các 

khu vực trong 

trường 

- Trò chuyện với 

trẻ các giữ gìn vệ 

sinh trong mùa 

dịch (MT 64) 

- Quan sát thời 

tiết 
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* TCVĐ: Ô tô và chim sẻ. 

- Chuyền bóng, Thỏ về chuồng, Nhảy lò cò, Ô tô về bến, Đèn xanh, đèn đỏ, máy bay... 

* Chơi theo ý thích: Trẻ chơi với đồ chơi trong sân trường,  chơi với lá cây , chơi với đồ chơi tự tạo… 

 

 

Hoạt động 

góc 

 

* Góc trọng tâm: 

* Góc xây dựng: Xây ng· t ®êng phè  

- Chuẩn bị: gạch, vỏ chai nhựa, cây xanh, hoa, cầu trượt, bật bênh, xích đu, nhà, các khối nhựa, khối xốp, 

ghép hoa, rối dẹt (c¸c PTGT...) 

- Yêu cầu: + Trẻ biết thỏa thuận, phân vai trước khi chơi. 

                 + Trẻ biết sử dụng các kĩ năng xếp chồng, xếp cạnh,phân từng khu hơp̣ lý...để xây dựng được 

ng· t ®êng phè theo ý tưởng của mình. 

* Góc phân vai: 

+ Gia đình: Làm một số món ăn nhanh ( bánh mỳ bơ, pijazz).Bố mẹ đưa con đi chơi công viên. (MT25) 

+ Bán hàng: Bán đồ dùng, trong gia đình, bán hoa, bóng bay, các loại thực phẩm cần thiết cho gia đình. 

(bánh mỳ, nem, xu,xi, bánh gối, trả giò..), mò b¶o hiÓm, c¸c PTGT, … 

- Chuẩn bị:  bát đũa, nồi,nem, xu xi, kem, chả, mò b¶o hiÓm, c¸c PTGT…. 

- Yêu cầu: Trẻ biết thỏa thuận, phân vai trước khi chơi. Khi chơi biết nhường nhịn, không tranh giành đồ 

chơi của bạn. Biết một số kĩ năng sống (chào hỏi, lễ phép,...) với người lớn, biết giao tiếp có thái độ ân 

cần, niềm nở với khách hàng khi bán hàng. BiÕt ph©n vai ch¬i vµ thÓ hiÖn ®óng vai ®· nhËn qua hµnh ®éng, 

ng«n ng÷, cö chØ. C¸c nhãm ch¬i lu«n cã mèi liªn hÖ víi nhau 

* Gãc t¹o h×nh: Vẽ,tô màu các PTGT (MT77) 

+ ChuÈn bÞ: GiÊy vÏ, giÊy mµu, bót mµu, hå d¸n, nhò 

+ Kỹ n¨ng: ¤n luyÖn, cñng cè c¸c kÜ n¨ng vẽ nét cơ bản 

* Gãc häc tËp: Chơi các trò chơi thông minh tự tạo: Tìm đường đi, Xếp tương ứng, Tìm đôi, Xếp hình tõ 

c¸c h×nh h×nh häc,  XÕp theo thø tù, đếm và phân nhóm PTGT trong phạm vi 4 

Chuẩn bị: Đồ dùng đồ chơi tự tạo 

+ Kỹ năng: Trẻ biết cách chơi các trò chơi thông minh. 

* Gãc kü n¨ng sèng: TrÎ thùc hiÖn c¸c thao t¸c ®ong, rãt c¸c lo¹i hét h¹t vµo hép, lä;Phân loại các loaị 

hôṭ haṭ. Thùc hiÖn kü n¨ng gÊp quÇn ¸o, buéc d©y giÇy, cµi, th¸o khuy ¸o, biết bỏ rác đúng nơi qui định 
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25 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

77 

 

 

 



+ ChuÈn bÞ: Chai lä, ®Üa, c¸c lo¹i hét h¹t, hép... 

* Góc văn học: Cho trẻ xem sách, báo,các con rối, ghếp hình, xem tranh các bài thơ và các câu chuyện để 

trẻ tập kể chuyện theo sự sáng tạo của mình phù hợp với nội dung tranh. 

* Góc âm nhạc: Trẻ hát và biểu diễn , vận động theo giai điệu các bài hát, bài thơ đã học  

+ Kĩ năng : Trẻ biết biểu diễn tự tin khi đứng hát , biết cách sử dụng 1 số dụng cụ âm nhạc  

 

 

Hoạt động 

ăn, ngủ, 

 vệ sinh 

- Trẻ có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ: trẻ biết che miệng khi ho, hắt hơi , ngáp, biết giữ đầu tóc, 

quần áo gọn gàng 

- Trẻ biết mặc quần áo phù hợp với thời tiết. 

- Trẻ biết và không ăn, uống một số thứ có hại cho sức khỏe  

- Không nói chuyện trong giờ ăn , ngủ trưa.  

 

 

 

      

Hoạt động 

chiều 

Thứ 2: Hoạt động lao động tập thể  

- Ôn KT tháng 2: 

“Dạy trẻ đếm đến 

4” 

- Thơ: Bài”Xe 

đạp” 

- Làm bài tâp̣ trang   

1trong TCHT  

- Hướng dẫn trẻ 

cách đeo khẩu 

trang đúng cách 

 

- Ôn KT tháng 2: 

Bài hát: “Mùa xuân 

đến rồi” 

- Ôn kỹ năng rửa tay 

bằng xà phòng. 

- Dạy trẻ hát bài: “Đi 

xe đạp” 

- Làm bài tâp̣ trang  

24 trong TCHT 

- Hướng dẫn trẻ ho 

hắt hơi đúng cách. 

- Làm bài tâp̣ trang 

21 trong TCHT 

- VSTH: Cho trẻ 

cùng cô sắp xếp, lau 

doṇ các đồ chơi ở 

các góc. 

- Ôn KT tháng 2: 

“Vẽ bông hoa” 

- Cho trẻ xem 1 

số phim hoaṭ hình 

day KNS  

- Ôn lại các bài 

thơ, bài hát hoc̣ 

trong chủ điểm. 

- Làm bài tâp̣ 

trang 6 trong 

TCHT  

- VS thực hành: 

Rèn kỹ năng gấp 

quần áo cá nhân 

- Làm bài tâp̣ 

trang 13 trong 

TCHT 

- Dạy trẻ bỏ rác 

đúng nơi quy 

định (MT 55) 

- Dạy trẻ thơ 

“Đèn giao thông” 
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Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan.  

Chủ đề sự 

kiện 

 

Một số PTGT 

đường bộ 

 

 

Chào mừng ngày 

Quốc tế PN 8-3 

 

Một số PTGT 

đường thủy 

 

Một số PTGT 

đường hàng 

không,đường sắt 

Bé tìm hiểu một 

số luật lệ GT 

đường bộ 

 



Đánh giá 

kết quả 

thực hiện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 3 

Thời 

gian 

Tuần 1 

(1/3 đến 05/3/2021) 

Tuần 2 

(8/3 đến 12/3/2021) 

Tuần 3 

(15/3 đến 19/3/2021 

Tuần 4 

(22/3 đến 26/3/2021) 

Tuần 5 

(29/3 đến 02/4/2021) 

Thứ 2 

Tạo hình 

Tô màu xe đạp 

(Đề tài) 

Tạo hình 

Làm bưu thiếp tặng bà, 

mẹ, cô 

(MT 83) 

Tạo hình 

Xé dán con thuyền 

(Mẫu) 

Tạo hình 

Tô màu máy bay 

(Đề tài) 

Tạo hình 

Vẽ ông mặt trời 

(Mẫu) 

 

Thứ 3 

 Khám phá 

Trò chuyện với trẻ về 

ngày quốc tế  

8-3 

Khám phá 

Trò chuyện với trẻ về 

phương tiện giao thông 

đường bộ 

(Xe đạp, xe máy,  

ô tô) 

Khám phá 

Trò chuyện với trẻ về 

phương tiện giao thông 

đường thủy 

(Tàu thủy, thuyền 

buồm) 

 

Khám phá 

Trò chuyện với trẻ về 

phương tiện giao thông 

đường không 

 

Khám phá 

Trò chuyện về một số 

qui định và luật lệ GT 

đơn giản 

Thứ 4 

Thể dục 

- VĐCB: Tung bóng lên 

cao bằng hai tay 

- TCVĐ: Đá bóng vào 

gôn 

(MT4) 

Thể dục 

- VĐCB: Bật xa 20 - 25 

cm 

- TCVĐ: Lá và gió 

Thể dục 

- VĐCB: Bật vào vòng 

thể dục 

- TCVĐ: Tín hiệu 

Thể dục 

- VĐCB: Chuyền bắt 

bóng sang 2 bên theo 

hàng ngang 

- TCVĐ: Ô tô và chim 

sẻ 

Thể dục 

- VĐCB: Chạy liên tục 

theo hướng thẳng 15m 

- TCVĐ: Cáo và thỏ 

Thứ 5 

LQVT 

Ôn nhận biết, phân biệt 

hình vuông, tam 

giác,chữ nhật, hình tròn. 

Tạo nhóm đồ vật theo 

dấu hiệu hình dạng. 

LQVT 

Dạy trẻ khác nhau về 

chiều rộng.Sử dụng từ 

rộng hơn -  hẹp hơn 

LQVT 

Ôn chiều dài của hai 

đối tượng.Sử dụng từ 

dài hơn – ngăn hơn. 

LQVT 

Ôn nhóm số lượng trong 

phạm vi 4 
 

LQVT 

Dạy trẻ tách gộp trong 

phạm vi 4 
 

Thứ 6 

Âm nhac 

- NDTT: DH “Bông hoa 

mừng cô” 

LQVH 

Truyện: 

“Qua đường” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

  Âm nhạc 

- NDTT: NDTT: DH 

“Đi đường em nhớ” 

LQVH 

 Thơ: 

“Khuyên bạn” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

Âm nhạc 

- NDTT: NDTT “Em 

đi qua ngã tư đường 

phố” 



- NDKH: Nghe hát 

“Nhớ lời cô dặn” 

- TCÂN: “Ô cửa bí mật  

”  

 

 

 
 

- NDKH: Nghe hát 

“Em đi chơi thuyền” 

- TCÂN: Nhanh và 

chậm 

- NDKH: NH “Bạn ơi 

có biết” 

 


